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SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6: 

                      Tên sách           Nhà Xuất Bản 

 1. Ngữ Văn 6 tập 1-2 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 2. Toán 6 tập 1-2 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 3. Khoa học tự nhiên 6 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 4. Lịch sử và Địa lý 6 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 5. Giáo dục công dân 6 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 6. Âm nhạc 6 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 7. Mỹ thuật 6 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 8. Công nghệ 6 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 9. Giáo dục thể chất 6 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 10. HĐ TN và HN 7 (Chân trời sáng tạo 1) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

         11 Tin học (Cánh diều) Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm; 

         12. Tiếng Anh 6 (i-Learn Smart World) Nhà xuất bản ĐHSP TP.HCM; 

          (student book + workbook + notebook) 

Tổng danh mục gồm có 14 sách giáo khoa lớp 6. 



SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7: 

             Tên sách            Nhà Xuất Bản 

 1. Ngữ Văn 7- tập 1-2 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 2. Toán 7 - tập 1-2 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 3. Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 4. Lịch sử và Địa lý 7 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 5. Giáo dục công dân 7 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 6. Âm nhạc 7 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 7. Giáo dục thể chất 7 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

 8. HĐ TN và HN 7 (Chân trời sáng tạo 1) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

 9. Mỹ thuật 7 (Chân trời sáng tạo 1) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

10. Công nghệ 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

11. Tin học 7 (Cánh diều) Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm; 

12. Tiếng Anh 7 (i-Learn Smart World) Nhà xuất bản ĐHSP TP.HCM; 

(student book + workbook + notebook) 

Tổng danh mục gồm có 14 sách giáo khoa lớp 7. 

 

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8  

Tên sách                                                            Nhà Xuất Bản 

1. Ngữ Văn 8 tập 1-2 (Chân trời sáng tạo)            Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

2. Toán 8 tập 1-2 (Chân trời sáng tạo)                       Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

3. Tiếng Anh 8 (i-Learn Smart World)                       Nhà xuất bản ĐHSP TP.HCM; 

4. Khoa học tự nhiên 8 (Cánh Diều)                               Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm; 

5. Lịch sử và Địa lý 8 (Chân trời sáng tạo)            Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

6. Giáo dục công dân 8 (Chân trời sáng tạo)            Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

7. Âm nhạc 8 (Chân trời sáng tạo)                                  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

8. Mỹ thuật 8 (Chân trời sáng tạo 2)                       Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

9. Tin học 8 (Cánh diều)                                             Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm; 

10. Công nghệ 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

11. Giáo dục thể chất 8 (Cánh Diều)                       Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

12. HĐTN và HN 8 (Chân trời sáng tạo 1)            Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

Tổng danh mục gồm có 14 sách giáo khoa lớp 8. 



SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9: 

Tên sách                                                            Nhà Xuất Bản 

1. Ngữ Văn 9 tập 1-2 (Chân trời sáng tạo)            Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

2. Toán 9 tập 1-2 (Chân trời sáng tạo)                       Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

3. Tiếng Anh 8 (i-Learn Smart World)                       Nhà xuất bản ĐHSP TP.HCM; 

4. Khoa học tự nhiên 9 (Chân trời sáng tạo)                   Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm; 

5. Lịch sử và Địa lý 9 (Chân trời sáng tạo)            Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

6. Giáo dục công dân 9 (Chân trời sáng tạo)            Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

7. Âm nhạc 9 (Chân trời sáng tạo)                                  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

8. Mỹ thuật 9 (Chân trời sáng tạo bản 1)                       Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

9. Tin học 9 (Cánh diều)                                             Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm; 

10. Công nghệ 9 (Chân trời sáng tạo)                       Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

10.1 - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà 

10.2 - Định hướng nghề nghiệp 

11. Giáo dục thể chất 9 (Chân trời sáng tạo)                  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

12. HĐTN và HN 9 (Chân trời sáng tạo bản 2)            Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

Tổng danh mục gồm có 15 sách giáo khoa lớp 9. 

 

 

                                                                                    BAN GIÁM HIỆU 


